PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

Trường: Tiểu học số 1 Thanh Xương
	STT
	Họ và tên
	Hệ đào tạo
	XLCM 

năm học trước
	Nhiệm vụ  giao

	
	
	
	
	Chủ nhiệm lớp, dạy chuyên,

 kiêm nhiệm

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)

	1
	Hoàng Việt Anh
	Th.s
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 1a1 - TTCM K 1

	2
	Nguyễn Thị Loan
	ĐH
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 1a2

	3
	Lù Thị Thanh
	ĐH
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 2a1

	4
	Lê Thị Ngoan
	ĐH
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 2a2 -TPCM K2+3

	5
	Ngô Thị Minh Loan
	ĐH
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 3a1

	6
	Lường Thị Duyên
	ĐH
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 3a2

	7
	Hà Thị Bích Liên
	ĐH
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 3a3

	8
	Phí Thị Hải Vân
	ĐH
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 4a1 TTCM K4,5

	9
	Phạm Thị Thùy
	ĐH
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 4a2

	10
	Nguyễn Thị Hạnh
	Th.s
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 5a1  

	11
	Nguyễn Thị Huệ
	ĐH
	Giỏi
	Chủ nhiệm lớp 5a2 

	12
	Phạm Ngọc Trình
	ĐH
	Giỏi
	Dạy T.Dục - PTLĐ - CLB thể thao


	13
	Chu Thị Nhẫn
	ĐH
	Giỏi
	Dạy Âm nhạc, CLB Â nhạc

	14
	Hà Thanh Hải
	ĐH
	Khá
	Dạy Tin học khối 3-5, Thanh Nưa

	15
	Vũ Đình Hoan
	ĐH
	Giỏi
	Tiếng Anh Lớp 2A2 ,3,5  - CLBTA

	16
	Hoàng Ngọc Vĩnh
	ĐH
	Giỏi
	HT- TNXH 1A2

	17
	Nguyễn T Thanh Lan
	ĐH
	Giỏi
	PHT- TNXH lớp 1A1, ĐĐ 1A1;1A2

	18
	Tòng Thị Lan Anh
	ĐH
	Giỏi
	TPTĐ - Dạy MT  khối  3 ,4,5  thư ký.

	19
	Nguyễn Thị Lơ
	ĐH
	Giỏi
	Thư viện, thiết bị, dạy chuyên Khoa 4,5 HĐTN: Khối 1,2, TNXH 2.

	20
	Võ Thị Hảo
	ĐH
	Giỏi
	Tiếng Anh Lớp 2A1, khối 4, tăng cường THCS Mường Nhà.

	21
	Hà Thị Dung
	TC
	
	Y tế

	22
	Lò Thị Minh Thu
	TC
	
	Nhân viên

	23
	Nguyễn Thị Thuận
	ĐH
	
	Kế toán

	24
	Quàng Văn Thành
	
	
	Bảo vệ


